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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 31/03/2025 16:00 Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 01 4 6 4 1.A016 DQK1241 12345678------------

2 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 02 6 6 4 1.A012 DQK1242 12345678------------

3 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 03 3 6 4 1.A012 DQK1243 12345678------------

4 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Cổ Tồn Minh Đăng 10094 04 5 6 4 1.A012 DQK1244 12345678------------

5 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Phan Tấn Quốc 10631 05 7 6 4 1.A015 DQK1245 12345678------------

6 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Phan Tấn Quốc 10631 06 3 6 4 1.A016 DQK1246 12345678------------

7 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Phan Tấn Quốc 10631 07 7 2 4 1.A015 DQK1241 12345678------------

8 833070 Tin học ứng dụng 2 50 Nguyễn Trung Tín 11377 08 5 2 4 1.A016 DKQ1241 12345678------------

9 833070 Tin học ứng dụng 2 60 Phan Tấn Quốc 10631 09 6 2 4 1.A012 DQK124C1 12345678------------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


